TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH                                       NĂM HỌC 2020 – 2021
PHIẾU BÀI TẬP VẬT LÍ 9 TUẦN 2 (22/02/2021 – 28/02/2021)
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có: 
	A. phần rìa dày hơn phần giữa.     
B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.
	C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                  
D. hình dạng bất kỳ.


Câu 2: Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm 
	A. Thay đổi được.            
B. Không thay đổi được.
	C. Các thấu kính có tiêu cự như nhau.     
D. Thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.


Câu 3: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng 
	A. Truyền thẳng ánh sáng.   
	B. Tán xạ ánh sáng.   
	C. Phản xạ ánh sáng.   
	D. Khúc xạ ánh sáng.


Câu 4: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ 
A. Trục chính của thấu kính là đường thẳng bất kỳ.   
B. Quang tâm của thấu kính cách đều hai tiêu điểm.
C. Tiêu điểm của thấu kính phụ thuộc vào diện tích của thấu kính.  
D. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.
Câu 5: Câu nào sau đây là không đúng khi nói về thấu kính hội tụ?
A. Có ít nhất một mặt lồi
B. Các tia sáng không qua quang tâm đến thấu kính đều bị khúc xạ về phía trục chính so với tia tới
[bookmark: _GoBack]C. Chỉ được làm bằng thủy tinh
D. Mỗi thấu kính đều có trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
Câu 5. Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’. Ảnh của điểm M là trung điểm của AB nằm 
	
A. trên ảnh A’B’ cách A’ một đoạn                              B. tại trung điểm của ảnh A’B’.
	C. trên ảnh A’B’và gần với điểm A’ hơn.                            D. trên ảnh A’B’và gần với điểm B’ hơn.



Câu 6. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA  cho ảnh thật A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì  
A. OA = f.	B. OA = 2f.	C. OA > f.	D. OA< f.
Câu 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là 
A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.
B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.
C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.
D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.
Câu 8. Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng  
	A. bằng tiêu cự.                
	B. nhỏ hơn tiêu cự.   
	C. lớn hơn tiêu cự
	D. gấp 2 lần tiêu cự.


Câu 9. Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 
	A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính.   
B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính . 
	C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm.   
D. đi qua một tiêu điểm và song song với thấu kính.


Câu 10. Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính 
A. 8cm.	B. 16cm.	C. 32cm.	D. 48cm.
Câu 11. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một đoạn 
A. OA <  f.	B. OA > 2f.	C. OA =  f.	D. OA = 2f.

Câu 12. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA =  cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ có đặc điểm  
A. là ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.        B. là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.
C. là ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.     D. là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.
Câu 13. Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló
	A. truyền thẳng theo phương của tia tới
B. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm
	C. song song với trục chính
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm


Câu 14. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì cho:
	A. ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật
B. ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.
	C. ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật.       
D. ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật.       


Câu 15.  Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách 
thấu kính một khoảng d = 2f  thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất  
A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.                    C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.  
B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.                   D. ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.
Câu 16. Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là
	A. ảnh thật, ngược chiều với vật.      
B. ảnh thật, cùng chiều với vật.
	C. ảnh ảo, ngược chiều với vật.         
D. ảnh ảo, cùng chiều với vật.


Câu 17: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh là
A. ảnh thật, ngược chiều với vật.                      B. ảnh thật luôn lớn hơn vật.
C. ảnh ảo, cùng chiều với vật.                           D. ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau.
Câu 18: Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng  
A. cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.                                 B. cùng chiều với vật.
C. ngược chiều với vật và lớn hơn vật.                                D. ngược chiều với vật.
Câu 19: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một đoạn  
A. f < OA <  2f.	       B. OA > 2f.	  C. 0 < OA < f.	         D. OA = 2f.
B. TỰ LUẬN.
Câu 1. Cho trục chính của thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F’ của thấu kính đã cho. Đó là thấu kính gì?
S
S’
S’
S

Câu 2.  Trên hình vẽ cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A'B' là ảnh của AB.
a. A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?                           b. Thấu kính đã cho là loại thấu kính gì?
c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F' của thấu kính trên
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Câu 3. Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 4,5cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính), cách thấu kính một khoảng 15cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm.
a. Dựng ảnh A’B’ của vật AB theo tỉ lệ.
b. Ảnh là thật hay ảo?
c. Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu cm? Ảnh cao bao nhiêu cm?
Câu 4. Đặt vật AB cao 2cm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) có tiêu cự f = 18cm, cách thấu kính một khoảng d = 12cm. 
a. Dựng ảnh A’B’ của vật AB theo tỉ lệ.
b. Ảnh của vật qua thấu kính là ảnh thật hay ảnh ảo.
c. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
Câu 5. Một vật cao 2cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính này một khoảng 20cm thì thu được ảnh rõ nét cao 3cm hiện trên màn.
a. Tính khoảng cách từ màn đến thấu kính
b. Tính tiêu cự của thấu kính

image3.png
Hinh 42-43.4




image1.wmf
AB

3


oleObject1.bin

image2.wmf
f

2


oleObject2.bin

